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1 17DM150002 Nguyễn Thị Minh Anh 18/12/96 K15DLTMNA11

2 17DM150003 Vũ Thị Ngọc ánh 13/11/95 K15DLTMNA12

3 17DM150004 Hà Thị Kim Cúc 24/05/87 K15DLTMNA13

4 17DM150005 Nguyễn Thanh Dung 02/07/96 K15DLTMNA14

5 17DM150006 Nguyễn Thị Kim Dung 20/03/92 K15DLTMNA15

6 17DM150007 Phạm Thị Kim Dung 07/12/95 K15DLTMNA16

7 17DM150008 Hà Thị Đợm 01/11/90 K15DLTMNA17

8 17DM150009 Vàng Thị Giang 28/02/86 K15DLTMNA18

9 17DM150010 Lê Thị Hồng Hà 22/01/95 K15DLTMNA19

10 17DM150134 Đặng Thị Hằng 13/09/93 K15DLTMNA110

11 17DM150011 Nguyễn Thị Hằng 20/08/87 K15DLTMNA111

12 17DM150012 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/94 K15DLTMNA112

13 17DM150013 Nguyễn Thị Hậu 22/02/93 K15DLTMNA113

14 17DM150014 Phạm Thị Thu Hiền 23/07/89 K15DLTMNA114

15 17DM150015 Trần Thị Hoa 19/10/94 K15DLTMNA115

16 17DM150016 Hoàng Thị ánh Hồng 18/02/91 K15DLTMNA116

17 17DM150017 Trần Thị Mai Huế 27/09/90 K15DLTMNA117

18 17DM150018 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/95 K15DLTMNA118

19 17DM150019 Vũ Thị H¬ng Huyền 15/07/83 K15DLTMNA119

20 17DM150020 Lê Thị H¬ng 19/05/85 K15DLTMNA120

21 17DM150021 Nguyễn Thị H¬ng 22/04/87 K15DLTMNA121

22 17DM150022 Tô Thị Thu H¬ng 10/03/95 K15DLTMNA122

23 17DM150135 Chu Thị Thu Hờng 01/07/93 K15DLTMNA123

24 17DM150024 Ngô Thị Mai Lan 04/09/90 K15DLTMNA124

25 17DM150136 Nguyễn Thị Lan 26/07/85 K15DLTMNA125

26 17DM150025 Vi Thị Hồng Lan 29/03/92 K15DLTMNA126

27 17DM150026 Đặng Thị Liên 15/09/95 K15DLTMNA127

28 17DM150027 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/12/93 K15DLTMNA128

29 17DM150028 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/07/95 K15DLTMNA129

30 17DM150029 Nguyễn Văn Mạnh 16/03/95 K15DLTMNA130

31 17DM150137 Mai Thị Hồng Mây 02/01/95 K15DLTMNA131

32 17DM150031 Nguyễn Thị Nga 29/05/95 K15DLTMNA132

33 17DM150032 Đinh Thị Ngần 08/11/90 K15DLTMNA133

34 17DM150033 Phạm Thị Thanh Ngọc 20/09/94 K15DLTMNA134

35 17DM150035 Nông Thị Nhạn 27/11/91 K15DLTMNA135

36 17DM150036 Nghiêm Thị Kim Oanh 02/01/95 K15DLTMNA136

37 17DM150037 Nguyễn Thị Oanh 23/05/95 K15DLTMNA137

38 17DM150038 Nguyễn Hồng Ph¬ng 24/01/96 K15DLTMNA138

39 17DM150039 Nguyễn Thị Bích Ph¬ng 20/12/94 K15DLTMNA139

40 17DM150040 Nguyễn Thị Quang 10/07/96 K15DLTMNA140

41 17DM150041 Cao Thị Thanh Tâm 06/04/90 K15DLTMNA141

42 17DM150042 Nguyễn Thị Thanh 13/11/95 K15DLTMNA142

43 17DM150043 Đỗ Thị Thảo 13/08/95 K15DLTMNA143

44 17DM150138 Bùi Thị Thu 23/03/88 K15DLTMNA144

45 17DM150139 Đào Thị Thùy 03/01/94 K15DLTMNA145

46 17DM150046 Đinh Huyền Trang 13/02/88 K15DLTMNA146

47 17DM150140 Bùi Thị Vân 23/02/84 K15DLTMNA147
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1 17DM150002 Nguyễn Thị Minh Anh 18/12/96 K15DLTMNA11

2 17DM150003 Vũ Thị Ngọc ánh 13/11/95 K15DLTMNA12

3 17DM150004 Hà Thị Kim Cúc 24/05/87 K15DLTMNA13

4 17DM150005 Nguyễn Thanh Dung 02/07/96 K15DLTMNA14

5 17DM150006 Nguyễn Thị Kim Dung 20/03/92 K15DLTMNA15

6 17DM150007 Phạm Thị Kim Dung 07/12/95 K15DLTMNA16

7 17DM150008 Hà Thị Đợm 01/11/90 K15DLTMNA17

8 17DM150009 Vàng Thị Giang 28/02/86 K15DLTMNA18

9 17DM150010 Lê Thị Hồng Hà 22/01/95 K15DLTMNA19

10 17DM150134 Đặng Thị Hằng 13/09/93 K15DLTMNA110

11 17DM150011 Nguyễn Thị Hằng 20/08/87 K15DLTMNA111

12 17DM150012 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/94 K15DLTMNA112

13 17DM150013 Nguyễn Thị Hậu 22/02/93 K15DLTMNA113

14 17DM150014 Phạm Thị Thu Hiền 23/07/89 K15DLTMNA114

15 17DM150015 Trần Thị Hoa 19/10/94 K15DLTMNA115

16 17DM150016 Hoàng Thị ánh Hồng 18/02/91 K15DLTMNA116

17 17DM150017 Trần Thị Mai Huế 27/09/90 K15DLTMNA117

18 17DM150018 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/95 K15DLTMNA118

19 17DM150019 Vũ Thị H¬ng Huyền 15/07/83 K15DLTMNA119

20 17DM150020 Lê Thị H¬ng 19/05/85 K15DLTMNA120

21 17DM150021 Nguyễn Thị H¬ng 22/04/87 K15DLTMNA121

22 17DM150022 Tô Thị Thu H¬ng 10/03/95 K15DLTMNA122

23 17DM150135 Chu Thị Thu Hờng 01/07/93 K15DLTMNA123

24 17DM150024 Ngô Thị Mai Lan 04/09/90 K15DLTMNA124

25 17DM150136 Nguyễn Thị Lan 26/07/85 K15DLTMNA125

26 17DM150025 Vi Thị Hồng Lan 29/03/92 K15DLTMNA126

27 17DM150026 Đặng Thị Liên 15/09/95 K15DLTMNA127

28 17DM150027 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/12/93 K15DLTMNA128

29 17DM150028 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/07/95 K15DLTMNA129

30 17DM150029 Nguyễn Văn Mạnh 16/03/95 K15DLTMNA130

31 17DM150137 Mai Thị Hồng Mây 02/01/95 K15DLTMNA131

32 17DM150031 Nguyễn Thị Nga 29/05/95 K15DLTMNA132

33 17DM150032 Đinh Thị Ngần 08/11/90 K15DLTMNA133

34 17DM150033 Phạm Thị Thanh Ngọc 20/09/94 K15DLTMNA134

35 17DM150035 Nông Thị Nhạn 27/11/91 K15DLTMNA135

36 17DM150036 Nghiêm Thị Kim Oanh 02/01/95 K15DLTMNA136

37 17DM150037 Nguyễn Thị Oanh 23/05/95 K15DLTMNA137

38 17DM150038 Nguyễn Hồng Ph¬ng 24/01/96 K15DLTMNA138

39 17DM150039 Nguyễn Thị Bích Ph¬ng 20/12/94 K15DLTMNA139

40 17DM150040 Nguyễn Thị Quang 10/07/96 K15DLTMNA140

41 17DM150041 Cao Thị Thanh Tâm 06/04/90 K15DLTMNA141

42 17DM150042 Nguyễn Thị Thanh 13/11/95 K15DLTMNA142

43 17DM150043 Đỗ Thị Thảo 13/08/95 K15DLTMNA143

44 17DM150138 Bùi Thị Thu 23/03/88 K15DLTMNA144

45 17DM150139 Đào Thị Thùy 03/01/94 K15DLTMNA145

46 17DM150046 Đinh Huyền Trang 13/02/88 K15DLTMNA146

47 17DM150140 Bùi Thị Vân 23/02/84 K15DLTMNA147
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TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN
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CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (MN2246) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DM150029 Phạm Thị Quý Linh 12/02/95 K14DLTMNA11

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em (MN2246) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150002 Nguyễn Thị Minh Anh 18/12/96 K15DLTMNA11

2 17DM150003 Vũ Thị Ngọc ánh 13/11/95 K15DLTMNA12

3 17DM150004 Hà Thị Kim Cúc 24/05/87 K15DLTMNA13

4 17DM150005 Nguyễn Thanh Dung 02/07/96 K15DLTMNA14

5 17DM150006 Nguyễn Thị Kim Dung 20/03/92 K15DLTMNA15

6 17DM150007 Phạm Thị Kim Dung 07/12/95 K15DLTMNA16

7 17DM150008 Hà Thị Đợm 01/11/90 K15DLTMNA17

8 17DM150009 Vàng Thị Giang 28/02/86 K15DLTMNA18

9 17DM150010 Lê Thị Hồng Hà 22/01/95 K15DLTMNA19

10 17DM150134 Đặng Thị Hằng 13/09/93 K15DLTMNA110

11 17DM150011 Nguyễn Thị Hằng 20/08/87 K15DLTMNA111

12 17DM150012 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/94 K15DLTMNA112

13 17DM150013 Nguyễn Thị Hậu 22/02/93 K15DLTMNA113

14 17DM150014 Phạm Thị Thu Hiền 23/07/89 K15DLTMNA114

15 17DM150015 Trần Thị Hoa 19/10/94 K15DLTMNA115

16 17DM150016 Hoàng Thị ánh Hồng 18/02/91 K15DLTMNA116

17 17DM150017 Trần Thị Mai Huế 27/09/90 K15DLTMNA117

18 17DM150018 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/95 K15DLTMNA118

19 17DM150019 Vũ Thị H¬ng Huyền 15/07/83 K15DLTMNA119

20 17DM150020 Lê Thị H¬ng 19/05/85 K15DLTMNA120

21 17DM150021 Nguyễn Thị H¬ng 22/04/87 K15DLTMNA121

22 17DM150022 Tô Thị Thu H¬ng 10/03/95 K15DLTMNA122

23 17DM150135 Chu Thị Thu Hờng 01/07/93 K15DLTMNA123

24 17DM150024 Ngô Thị Mai Lan 04/09/90 K15DLTMNA124

25 17DM150136 Nguyễn Thị Lan 26/07/85 K15DLTMNA125

26 17DM150025 Vi Thị Hồng Lan 29/03/92 K15DLTMNA126

27 17DM150026 Đặng Thị Liên 15/09/95 K15DLTMNA127

28 17DM150027 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/12/93 K15DLTMNA128

29 17DM150028 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/07/95 K15DLTMNA129

30 17DM150029 Nguyễn Văn Mạnh 16/03/95 K15DLTMNA130

31 17DM150137 Mai Thị Hồng Mây 02/01/95 K15DLTMNA131

32 17DM150031 Nguyễn Thị Nga 29/05/95 K15DLTMNA132

33 17DM150032 Đinh Thị Ngần 08/11/90 K15DLTMNA133

34 17DM150033 Phạm Thị Thanh Ngọc 20/09/94 K15DLTMNA134

35 17DM150035 Nông Thị Nhạn 27/11/91 K15DLTMNA135

36 17DM150036 Nghiêm Thị Kim Oanh 02/01/95 K15DLTMNA136

37 17DM150037 Nguyễn Thị Oanh 23/05/95 K15DLTMNA137

38 17DM150038 Nguyễn Hồng Ph¬ng 24/01/96 K15DLTMNA138

39 17DM150039 Nguyễn Thị Bích Ph¬ng 20/12/94 K15DLTMNA139

40 17DM150040 Nguyễn Thị Quang 10/07/96 K15DLTMNA140

41 17DM150041 Cao Thị Thanh Tâm 06/04/90 K15DLTMNA141

42 17DM150042 Nguyễn Thị Thanh 13/11/95 K15DLTMNA142

43 17DM150043 Đỗ Thị Thảo 13/08/95 K15DLTMNA143

44 17DM150138 Bùi Thị Thu 23/03/88 K15DLTMNA144

45 17DM150139 Đào Thị Thùy 03/01/94 K15DLTMNA145

46 17DM150046 Đinh Huyền Trang 13/02/88 K15DLTMNA146

47 17DM150140 Bùi Thị Vân 23/02/84 K15DLTMNA147
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Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Dinh dỡng trẻ em (MN2258) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DM150029 Phạm Thị Quý Linh 12/02/95 K14DLTMNA11

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Dinh dỡng trẻ em (MN2258) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150002 Nguyễn Thị Minh Anh 18/12/96 K15DLTMNA11

2 17DM150003 Vũ Thị Ngọc ánh 13/11/95 K15DLTMNA12

3 17DM150004 Hà Thị Kim Cúc 24/05/87 K15DLTMNA13

4 17DM150005 Nguyễn Thanh Dung 02/07/96 K15DLTMNA14

5 17DM150006 Nguyễn Thị Kim Dung 20/03/92 K15DLTMNA15

6 17DM150007 Phạm Thị Kim Dung 07/12/95 K15DLTMNA16

7 17DM150008 Hà Thị Đợm 01/11/90 K15DLTMNA17

8 17DM150009 Vàng Thị Giang 28/02/86 K15DLTMNA18

9 17DM150010 Lê Thị Hồng Hà 22/01/95 K15DLTMNA19

10 17DM150134 Đặng Thị Hằng 13/09/93 K15DLTMNA110

11 17DM150011 Nguyễn Thị Hằng 20/08/87 K15DLTMNA111

12 17DM150012 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/94 K15DLTMNA112

13 17DM150013 Nguyễn Thị Hậu 22/02/93 K15DLTMNA113

14 17DM150014 Phạm Thị Thu Hiền 23/07/89 K15DLTMNA114

15 17DM150015 Trần Thị Hoa 19/10/94 K15DLTMNA115

16 17DM150016 Hoàng Thị ánh Hồng 18/02/91 K15DLTMNA116

17 17DM150017 Trần Thị Mai Huế 27/09/90 K15DLTMNA117

18 17DM150018 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/95 K15DLTMNA118

19 17DM150019 Vũ Thị H¬ng Huyền 15/07/83 K15DLTMNA119

20 17DM150020 Lê Thị H¬ng 19/05/85 K15DLTMNA120

21 17DM150021 Nguyễn Thị H¬ng 22/04/87 K15DLTMNA121

22 17DM150022 Tô Thị Thu H¬ng 10/03/95 K15DLTMNA122

23 17DM150135 Chu Thị Thu Hờng 01/07/93 K15DLTMNA123

24 17DM150024 Ngô Thị Mai Lan 04/09/90 K15DLTMNA124

25 17DM150136 Nguyễn Thị Lan 26/07/85 K15DLTMNA125

26 17DM150025 Vi Thị Hồng Lan 29/03/92 K15DLTMNA126

27 17DM150026 Đặng Thị Liên 15/09/95 K15DLTMNA127

28 17DM150027 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/12/93 K15DLTMNA128

29 17DM150028 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/07/95 K15DLTMNA129

30 17DM150029 Nguyễn Văn Mạnh 16/03/95 K15DLTMNA130

31 17DM150137 Mai Thị Hồng Mây 02/01/95 K15DLTMNA131

32 17DM150031 Nguyễn Thị Nga 29/05/95 K15DLTMNA132

33 17DM150032 Đinh Thị Ngần 08/11/90 K15DLTMNA133

34 17DM150033 Phạm Thị Thanh Ngọc 20/09/94 K15DLTMNA134

35 17DM150035 Nông Thị Nhạn 27/11/91 K15DLTMNA135

36 17DM150036 Nghiêm Thị Kim Oanh 02/01/95 K15DLTMNA136

37 17DM150037 Nguyễn Thị Oanh 23/05/95 K15DLTMNA137

38 17DM150038 Nguyễn Hồng Ph¬ng 24/01/96 K15DLTMNA138

39 17DM150039 Nguyễn Thị Bích Ph¬ng 20/12/94 K15DLTMNA139

40 17DM150040 Nguyễn Thị Quang 10/07/96 K15DLTMNA140

41 17DM150041 Cao Thị Thanh Tâm 06/04/90 K15DLTMNA141

42 17DM150042 Nguyễn Thị Thanh 13/11/95 K15DLTMNA142

43 17DM150043 Đỗ Thị Thảo 13/08/95 K15DLTMNA143

44 17DM150138 Bùi Thị Thu 23/03/88 K15DLTMNA144

45 17DM150139 Đào Thị Thùy 03/01/94 K15DLTMNA145

46 17DM150046 Đinh Huyền Trang 13/02/88 K15DLTMNA146

47 17DM150140 Bùi Thị Vân 23/02/84 K15DLTMNA147
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SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DM150029 Phạm Thị Quý Linh 12/02/95 K14DLTMNA11

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Toán c¬ sở (MN2262) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150002 Nguyễn Thị Minh Anh 18/12/96 K15DLTMNA11

2 17DM150003 Vũ Thị Ngọc ánh 13/11/95 K15DLTMNA12

3 17DM150004 Hà Thị Kim Cúc 24/05/87 K15DLTMNA13

4 17DM150005 Nguyễn Thanh Dung 02/07/96 K15DLTMNA14

5 17DM150006 Nguyễn Thị Kim Dung 20/03/92 K15DLTMNA15

6 17DM150007 Phạm Thị Kim Dung 07/12/95 K15DLTMNA16

7 17DM150008 Hà Thị Đợm 01/11/90 K15DLTMNA17

8 17DM150009 Vàng Thị Giang 28/02/86 K15DLTMNA18

9 17DM150010 Lê Thị Hồng Hà 22/01/95 K15DLTMNA19

10 17DM150134 Đặng Thị Hằng 13/09/93 K15DLTMNA110

11 17DM150011 Nguyễn Thị Hằng 20/08/87 K15DLTMNA111

12 17DM150012 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/94 K15DLTMNA112

13 17DM150013 Nguyễn Thị Hậu 22/02/93 K15DLTMNA113

14 17DM150014 Phạm Thị Thu Hiền 23/07/89 K15DLTMNA114

15 17DM150015 Trần Thị Hoa 19/10/94 K15DLTMNA115

16 17DM150016 Hoàng Thị ánh Hồng 18/02/91 K15DLTMNA116

17 17DM150017 Trần Thị Mai Huế 27/09/90 K15DLTMNA117

18 17DM150018 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/95 K15DLTMNA118

19 17DM150019 Vũ Thị H¬ng Huyền 15/07/83 K15DLTMNA119

20 17DM150020 Lê Thị H¬ng 19/05/85 K15DLTMNA120

21 17DM150021 Nguyễn Thị H¬ng 22/04/87 K15DLTMNA121

22 17DM150022 Tô Thị Thu H¬ng 10/03/95 K15DLTMNA122

23 17DM150135 Chu Thị Thu Hờng 01/07/93 K15DLTMNA123

24 17DM150024 Ngô Thị Mai Lan 04/09/90 K15DLTMNA124

25 17DM150136 Nguyễn Thị Lan 26/07/85 K15DLTMNA125

26 17DM150025 Vi Thị Hồng Lan 29/03/92 K15DLTMNA126

27 17DM150026 Đặng Thị Liên 15/09/95 K15DLTMNA127

28 17DM150027 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/12/93 K15DLTMNA128

29 17DM150028 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/07/95 K15DLTMNA129

30 17DM150029 Nguyễn Văn Mạnh 16/03/95 K15DLTMNA130

31 17DM150137 Mai Thị Hồng Mây 02/01/95 K15DLTMNA131

32 17DM150031 Nguyễn Thị Nga 29/05/95 K15DLTMNA132

33 17DM150032 Đinh Thị Ngần 08/11/90 K15DLTMNA133

34 17DM150033 Phạm Thị Thanh Ngọc 20/09/94 K15DLTMNA134

35 17DM150035 Nông Thị Nhạn 27/11/91 K15DLTMNA135

36 17DM150036 Nghiêm Thị Kim Oanh 02/01/95 K15DLTMNA136

37 17DM150037 Nguyễn Thị Oanh 23/05/95 K15DLTMNA137

38 17DM150038 Nguyễn Hồng Ph¬ng 24/01/96 K15DLTMNA138

39 17DM150039 Nguyễn Thị Bích Ph¬ng 20/12/94 K15DLTMNA139

40 17DM150040 Nguyễn Thị Quang 10/07/96 K15DLTMNA140

41 17DM150041 Cao Thị Thanh Tâm 06/04/90 K15DLTMNA141

42 17DM150042 Nguyễn Thị Thanh 13/11/95 K15DLTMNA142

43 17DM150043 Đỗ Thị Thảo 13/08/95 K15DLTMNA143

44 17DM150138 Bùi Thị Thu 23/03/88 K15DLTMNA144

45 17DM150139 Đào Thị Thùy 03/01/94 K15DLTMNA145

46 17DM150046 Đinh Huyền Trang 13/02/88 K15DLTMNA146

47 17DM150140 Bùi Thị Vân 23/02/84 K15DLTMNA147
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP2008) - 01 Số Tín Chỉ:

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DM150029 Phạm Thị Quý Linh 12/02/95 K14DLTMNA11
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VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP2008) - 01 Số Tín Chỉ:

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150002 Nguyễn Thị Minh Anh 18/12/96 K15DLTMNA11

2 17DM150003 Vũ Thị Ngọc ánh 13/11/95 K15DLTMNA12

3 17DM150004 Hà Thị Kim Cúc 24/05/87 K15DLTMNA13

4 17DM150005 Nguyễn Thanh Dung 02/07/96 K15DLTMNA14

5 17DM150006 Nguyễn Thị Kim Dung 20/03/92 K15DLTMNA15

6 17DM150007 Phạm Thị Kim Dung 07/12/95 K15DLTMNA16

7 17DM150008 Hà Thị Đợm 01/11/90 K15DLTMNA17

8 17DM150009 Vàng Thị Giang 28/02/86 K15DLTMNA18

9 17DM150010 Lê Thị Hồng Hà 22/01/95 K15DLTMNA19

10 17DM150134 Đặng Thị Hằng 13/09/93 K15DLTMNA110

11 17DM150011 Nguyễn Thị Hằng 20/08/87 K15DLTMNA111

12 17DM150012 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/94 K15DLTMNA112

13 17DM150013 Nguyễn Thị Hậu 22/02/93 K15DLTMNA113

14 17DM150014 Phạm Thị Thu Hiền 23/07/89 K15DLTMNA114

15 17DM150015 Trần Thị Hoa 19/10/94 K15DLTMNA115

16 17DM150016 Hoàng Thị ánh Hồng 18/02/91 K15DLTMNA116

17 17DM150017 Trần Thị Mai Huế 27/09/90 K15DLTMNA117

18 17DM150018 Hà Thị Thanh Huyền 18/11/95 K15DLTMNA118

19 17DM150019 Vũ Thị H¬ng Huyền 15/07/83 K15DLTMNA119

20 17DM150020 Lê Thị H¬ng 19/05/85 K15DLTMNA120

21 17DM150021 Nguyễn Thị H¬ng 22/04/87 K15DLTMNA121

22 17DM150022 Tô Thị Thu H¬ng 10/03/95 K15DLTMNA122

23 17DM150135 Chu Thị Thu Hờng 01/07/93 K15DLTMNA123

24 17DM150024 Ngô Thị Mai Lan 04/09/90 K15DLTMNA124

25 17DM150136 Nguyễn Thị Lan 26/07/85 K15DLTMNA125

26 17DM150025 Vi Thị Hồng Lan 29/03/92 K15DLTMNA126

27 17DM150026 Đặng Thị Liên 15/09/95 K15DLTMNA127

28 17DM150027 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/12/93 K15DLTMNA128

29 17DM150028 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/07/95 K15DLTMNA129

30 17DM150029 Nguyễn Văn Mạnh 16/03/95 K15DLTMNA130

31 17DM150137 Mai Thị Hồng Mây 02/01/95 K15DLTMNA131

32 17DM150031 Nguyễn Thị Nga 29/05/95 K15DLTMNA132

33 17DM150032 Đinh Thị Ngần 08/11/90 K15DLTMNA133

34 17DM150033 Phạm Thị Thanh Ngọc 20/09/94 K15DLTMNA134

35 17DM150035 Nông Thị Nhạn 27/11/91 K15DLTMNA135

36 17DM150036 Nghiêm Thị Kim Oanh 02/01/95 K15DLTMNA136

37 17DM150037 Nguyễn Thị Oanh 23/05/95 K15DLTMNA137

38 17DM150038 Nguyễn Hồng Ph¬ng 24/01/96 K15DLTMNA138

39 17DM150039 Nguyễn Thị Bích Ph¬ng 20/12/94 K15DLTMNA139

40 17DM150040 Nguyễn Thị Quang 10/07/96 K15DLTMNA140

41 17DM150041 Cao Thị Thanh Tâm 06/04/90 K15DLTMNA141

42 17DM150042 Nguyễn Thị Thanh 13/11/95 K15DLTMNA142

43 17DM150043 Đỗ Thị Thảo 13/08/95 K15DLTMNA143

44 17DM150138 Bùi Thị Thu 23/03/88 K15DLTMNA144

45 17DM150139 Đào Thị Thùy 03/01/94 K15DLTMNA145

46 17DM150046 Đinh Huyền Trang 13/02/88 K15DLTMNA146

47 17DM150140 Bùi Thị Vân 23/02/84 K15DLTMNA147
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